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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ chào cô và chào bố mẹ, dạy trẻ  cất đồ. Cho 
trẻ chơi theo ý thích ở các góc, thể dục sáng, điểm danh Cô trò chuyện với 
trẻ về ngày tết trung thu , các hoạt động diễn ra .trong ngày tết trung thu   

Đón trẻ, 
chơi - 
Thể dục 
buổi 
sáng

(80-90p)

* NỘI DUNG
- Hô hấp : Gà gáy
-T: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang
- B: Đứng cúi người về trước
- C: Bước lên phía trước.

* Mục tiêu

- Trẻ tập đúng các động tác thể dục biết nghe nhạc và vận động 
nhịp nhàng cô
* Chuẩn bị: Các động tác thể dục. Hoa tay 
* Tổ chức hoạt động:

* Khởi động: Cô cho trẻ đi, chạy kết hợp các tốc độ thành vòng tròn sau đó 
chuyển đội hình thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều
* Trọng động: Trẻ tập các động tác tay, bụng, chân, theo sự hướng dẫn của 
cô
* Hồi tĩnh: Trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc và nhẹ nhàng đi vào lớp

Hoạt 
động 
học

(30-40p)

THỂ DỤC

- Bò theo hướng 
thẳng 3T
- Bò bằng bàn 
tay bàn chân 3-
4m ( 4T)
- T Bò bằng bàn 
tay bàn chân 4-
5m ( 5T)

LQCC
- Vẽ tô màu 
chiếc đèn 
ông sao 
(3-4T)
- Tập tô 
chữ o,ô,ơ ( 
5T)

VĂN 
HỌC

Thơ cô 
giáo của 
em

KPXH
Lớp học 

của 
bé

ÂM NHẠC
DVĐ: Vườn 
trường mùa thu
NDKH: NH: 
Trống cơm
TC: Ai nhanh 
nhất

Hoạt 
động 
chơi 
ngoài 
trời

(30-40p)

- Quan sát: Cây lúa, cây hoa ngọc thảo, Cây hoa ngũ sắc ,dạo chơi  ngoài 
trời.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê - lộn cầu vồng, đuổi bóng - bong bóng xà phòng, về 
đúng nhà - ngửi hoa, mèo và chim sẻ - dung dăng dung dẻ, chuyền bóng 
cho nhau - luồn luồn cổng dế.



- Chơi tự do với hột hạt, ném vòng cổ chai, …

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc

(40-50p)

* Nội dung:

- XD: Xây lớp 
học của bé
- PV: Đóng vai 
cô giáo, bán 
hàng, gia đình.
- TH: Vẽ tô màu 
lớp học của bé.
- Góc sách:  
Xem tranh ảnh 
về 
trường mầm 
non.
- Góc TN: Nhổ 
cỏ, chăm sóc 
cây…

* Mục tiêu 
góc chơi: 

- Trẻ biết 
xây trường 
mầm non 
có cổng 
vào, bồn 
hoa cây 
xanh.. 
- Trẻ biết 
bắt chước 
công việc 
của cô giáo, 
của bố mẹ
- Biết vẽ tô 
màu tranh 
hợp lý
- Trẻ biết 
giở và xem 
tranh ảnh 
về lớp học 
của bé.
- Trẻ biết 
tưới nước 
nhổ cỏ cho 
cây

* Đồ chơi 
học liệu: 

-  Khối 
gỗ, hàng 
rào nhựa, 
Cây 
xanh.....
- Đồ nấu 
ăn đồ gia 
đình,sách,
vở, bút.
- Bút sáp, 
giấy vẽ
- Tranh 
ảnh các 
hoạt động 
của cô và 
trẻ ở 
trường 
MN.
- Dụng cụ 
tưới cây, ..

 * Tổ chức hoạt động:

1. Cô tập trung trẻ lại, trò 
chuyện với trẻ về chủ đề và 
nội dung góc chơi. Sau đó cho 
trẻ cài thẻ vào góc chơi, về 
góc chơi, lấy đồ chơi ra chơi.
2. Quá trình chơi cô bao quát 
động viên khuyến khích trẻ, 
giúp đỡ trẻ, cô gợi ý để trẻ 
chơi liên kết với các nhóm 
chơi khác.Cô đến từng nhóm 
khuyến khích động viên để trẻ 
nhận xét các bạn chơi trong 
nhóm có thể hiện đúng vai 
chơi của mình không.
3. Cô nhận xét chung cho trẻ 
thu dọn đồ dùng đồ chơi.

Ăn trưa

(60-70p)

- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, 
ăn từ tốn, nhai kỹ, giới thiệu các món ăn và trò chuyện về cách chế biến các 
món ăn hàng ngày.

Ngủ 
trưa

(140-
150p)

- Cho trẻ dải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng 
bớt cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ.

Ăn phụ

(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động 
viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn

Chơi, 
hoạt 
động 

- KNS: Dạy trẻ 
rửa tay
- Chơi tự do ở 
các góc

- LQKT: 
Thơ :Cô 
giáo của 
em

TCM: Ai 
nhanh 
nhất

KNS: Bỏ 
rác đúng 
nơi quy 
định

- Vui văn nghệ



 - Chơi tự 
do ở các 
góc

Chơi theo 
ý thích
 

Chơi theo ý 
thích
 

- Vệ sinh đồ 
dùng, đồ chơi

theo ý 
thích

(70-80p)
Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ

(60-70p)

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, cho trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao. Trao đổi với 
phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày..

                                                                         Tổ phó

                                                                                 Ngô Thị Dung 
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